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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B    u  n      o n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  rần Văn  am – Cán bộ   u trí. 

                                                 B    u  n      ồn     ợn  –   ó C ủ 

t c   ội nôn  dân t  n  p ố B. 

  - Thư ký phiên tòa:  n    u  n  o n   in  –          a án n ân 

dân t  n  p ố B. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông  r  n  Kim Qu ết – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, tỉn  

Đồn   ai xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 414/2022/TLST-HS 

ngày 09 tháng 9 năm 2022 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

469/2022/QĐXXST-HS ngày 04/10/2022 v  Qu ết đ n   oãn p iên t a số 

1014/2022/HSST-QĐ n    27 t án  10 năm 2022 đối với các b  cáo: 

1/ Họ và tên: Đỗ Thị Kim N; Tên  ọi   ác: Không; Giới tín :  ữ; Sinh 

năm 1987, tại Bến  re;   i c  trú:   ôn  xác đ n ;   i đăn      K  : Ấp L, xã 

L,  u ện B, tỉn  Bến  re; Quốc t c : Việt  am; Dân tộc: Kin ;  Tôn giáo: Không; 

 rìn  độ  ọc vấn: 12/12;    ề n  iệp: K ông;  ọ và tên c a: Đỗ Văn  ớn, sin  

năm 1959;  ọ và tên mẹ:   ùn         ĩa, sin  năm 1956; B  cáo là con út trong 

 ia đìn  có 03 (ba) an  em; B  cáo c  a có c ồn  con;  iền án, tiền sự: Không; B  

cáo b  bắt để tạm  iam v o n    27/5/2022,  iện b  cáo đan  b  tạm  iam tại     

tạm  iữ Côn  an t  n  p ố B. B  cáo có mặt. 

2/ Họ và tên: Nguyễn Thị T; Tên  ọi   ác: Không; Giới tín :  ữ; Sinh 

năm 1996, tại Đồn   ai;   i c  trú: Tổ 9,   u p ố T, p  ờn  H, th n  p ố B, tỉn  

Đồn   ai;   i đăn      K  : 7/3,   u p ố 2, p  ờn  B, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  

Nai; Quốc t c : Việt  am; Dân tộc: Kin ; Tôn giáo: Không;  rìn  độ  ọc vấn: 

00/12;    ề n  iệp: Không;  ọ và tên c a:   u  n Văn M n , sin  năm:   ôn  

rõ;  ọ và tên mẹ: Đ o      uệ, sin  năm 1959; B  cáo l  con t ứ  ai tron   ia 

đình có 02 (hai) anh em; B  cáo sốn  c un  n   vợ c ồn  với an    u  n   an  

L, sin  năm 1988, có 03 n  ời con, con lớn n ất sin  năm 2012, con n ỏ n ất sin  

năm 2019;  iền án: 01 (     22/11/2021,   u  n     T b    a án n ân dân t  n  

p ố B, tỉn  Đồn   ai tu ên p ạt 04 (bốn) năm tù  iam về tội “C ớp  iật t i sản” 
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theo bản án số 471/2021/ SS , c  a đ ợc xóa án tíc );  iền sự: Không; B  cáo 

đ ợc áp dụn  biện p áp n ăn c ặn cấm đi   ỏi n i c  trú, đến n    14/7/2022 b  

cáo đi c ấp   n  án tại trạm  iam Xuân  ộc t eo qu ết đ n  T   n  án p ạt tù số 

752/2021/QĐ-CA n    24/12/2021 tại Bản án số 471/2021/HSST ngày 

22/11/2021. B  cáo có mặt. 

* Bị hại: B    u  n T, sin  năm 1967. 

Đ a c ỉ: 185, đ ờn   4,   u p ố 1, p  ờn  B, t  n  p ố B, tỉn  Đồn   ai. 

(Có đ n xin vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   eo các t i liệu có tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p iên t a, nội dun  vụ 

án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Do cần tiền tiêu x i nên Đỗ     Kim N rủ   u  n     T (l  bạn ở c un  

phòng trọ) đi tìm n  ời n o s   ở tron  việc quản l  t i sản thì trộm cắp đem bán 

lấ  tiền tiêu xài thì T đồn   . K oản  01  iờ 30 p út, ngày 28/01/2022, T điều 

  iển xe mô tô biển số 54Z3-0109 c ở N đi đến   u vực t uộc p  ờn  B, thành 

p ố Biên,   a khi đi ngang qua nhà số 185, đ ờn   4 t uộc   u p ố 1, p  ờn  

B, t  n  p ố B do bà   u  n T, sin  năm: 1967 l m c ủ thì T và N p át  iện 

tr ớc n   có n iều c ậu câ  cản  nên T dừn  xe lại rồi cả  ai quan sát t ấ    ôn  

có n  ời trôn   iữ n ữn  c ậu câ  cản  trên nên cả  ai đã v o lấ  trộm một c ậu 

cây mai v n  rồi đem ra bỏ lên yên xe để N điều   iển xe c ở T n ồi p ía sau ôm 

c ậu câ  mai đem về p  n  trọ tại tổ 9,   u p ố T, p  ờn  H, t  n  p ố B cất 

 iấu. Sau đó, cả 02 tiếp tục qua  lại n   bà T lấ  trộm t êm 01 (một) c ậu câ  mai 

vàng v  đem về p  n  trọ cất  iấu. Đến sán  cùn  n    b  T p át  iện b  mất 02 

( ai) c ậu câ  mai v n  nên đã đến Côn  an p  ờn  B, trìn  báo sự việc. 

K oản  08  cùn  n   , Côn  an p  ờn  H  iểm tra   n  c ín  p  n  trọ 

của N và T, p át  iện 02 (hai) c ậu câ  mai vàng do N và T trộm cắp tại n   bà 

 ồn  đan  cất  iấu tại đâ . Qua l m việc, cả Đỗ     Kim N v    u  n     T đã 

  ai n ận to n bộ   n  vi nêu trên. Công an p  ờn  H đã lập  ồ s  c u ển Côn  

an p  ờn  B. Sau đó, Côn  an p  ờn  B đã lập  ồ s  c u ển C  quan Cản  sát 

điều tra Côn  an t  n  p ố B xử l  t eo t ẩm qu ền. 

Vật c ứn  vụ án: 

- 01 (một) USB   i lại cản    u  n     T v    u  n     Kim N trộm cắp 

02 c ậu câ  mai v n  v o n    28/01/2022 tại n   số 185, đ ờn   4,   u p ố 1, 

p  ờn  B, t  n  p ố B. (l u  ồ s  vụ án). 

- 02 ( ai) c ậu câ  mai v n , C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố 

B đã t u  ồi trả lại c o c ủ sở  ữu l  b    u  n T. 

- 01 (một) xe mô tô biển số 54Z3-0109 của   u  n     T sử dụn  v o việc 

p ạm tội. Quá trìn  điều tra, T   ai n uồn  ốc c iếc xe mô tô trên l  T mua của 

một n  ời đ n ôn  v o năm 2017   i mua có  iấ  tờ. Qua  iểm tra n uồn  ốc 

p   n  tiện  iao t ôn  c   iới đ ờn  bộ tại Côn  an t  n  p ố B t ì xác đ n  c ủ 

xe l  c   Vũ      , trú tại: 320/82, B, p  ờn  10, Quận 4, t  n  p ố  ồ C í Min . 

 iện na , C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B c  a l m việc đ ợc với 
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c   T nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B tiếp tục tạm  iữ c iếc xe 

mô tô trên để xác min  l m rõ xử l  sau. 

- Tại bản kết luận đ nh giá tài sản số 61/KL- ĐĐG S n    17/2/2022, của 

Hội đồng đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố B kết luận: “02 (hai) 

chậu cây mai vàng có tổng giá tr  đ nh giá là 3.300.000 (Ba triệu, ba trăm n  ìn 

đồn )”. 

Về dân sự: Quá trìn  điều tra, b   ại b    u  n T đã n ận lại t i sản nên 

không yêu cầu bồi t  ờn . 

 ron  quá trìn  điều tra và tại phiên tòa, các b  cáo đã n ận tội t eo n   nội 

dung cáo trạng mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận đ nh giá tài sản nêu 

trên. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố hành vi của các b  cáo và không có ý kiến về kết luận đ nh giá tài sản. 

 ại bản cáo trạn  số 426/CT-VKSBH ngày 07/9/2022, Viện  iểm sát nhân 

dân t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo Đỗ     Kim N v    u  n     T về tội “ rộm 

cắp t i sản”, t eo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sun  năm 2017.  

 ại p iên t a, Đại diện Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B  iữ n u ên 

quan điểm tru  tố v  đề n     ội đồn  xét xử: 

- Áp dụn    oản 1 Điều 173; điểm i, s   oản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật 

 ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017, xử p ạt b  cáo Đỗ     Kim N mức 

án từ 10 (M ời) t án  đến 12 (M ời  ai) t án  tù  iam. 

- Áp dụn    oản 1 Điều 173; điểm s   oản 1 Điều 51; điểm     oản 1 Điều 

52; Điều 56; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017, xử 

p ạt b  cáo   u  n     T mức án từ 12 (M ời  ai) đến 18 (M ời tám) t án  tù 

giam. 

Đối với anh   u  n   an  L l  n  ời c un  sốn  n   vợ c ồn  với b  cáo 

T tron  cùn  một p  n  trọ,   i b  cáo N rủ b  cáo T t ực  iện   n  vi trộm cắp 

t i sản v    i các b  cáo man  02 ( ai) c ậu câ  mai v n  về p  n  trọ, an  L 

đan  n ủ nên   ôn  biết t i sản do các b  cáo p ạm tội m  có nên C  quan Cản  

sát điều tra   ôn  xử l  đối với anh L. 

Các b  cáo nói lời sau cùn : Xin  ội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o 

các b  cáo để các b  cáo sớm về  ia đìn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên c  sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụn  tại p iên t a,  ội đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  quan điều tra Côn  

an t  n  p ố B, Điều tra viên, Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B, Kiểm sát viên 

tron  quá trìn  điều tra, tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tục 

qu  đ n  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra các b  cáo, n  ời t am  ia 

tố tụn    ác v  tại p iên t a không ai có    iến  oặc   iếu nại về   n  vi, qu ết 

đ n  của C  quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn . Do đó, các hành vi, 
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qu ết đ n  tố tụn  của C  quan tiến   n  tố tụn , n  ời tiến   n  tố tụn  đã t ực 

 iện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2]  ại p iên t a, các b  cáo Đỗ     Kim N v    u  n     T đã   ai n ận: 

K oản  01  iờ 30 p út ngày 28/01/2022, tại nhà số 185, đ ờn   4,   u p ố 1, 

p  ờn  B, t  n  p ố B, Đỗ     Kim N v    u  n     T đã có   n  vi trộm cắp 

02 ( ai) c ậu câ  mai v n  có tổn   iá tr  đ n   iá l  3.300.000 (Ba triệu, ba trăm 

n  ìn đồn ) của bà   u  n T t ì b  p át  iện điều tra xử l . 

 ời   ai n ận của các b  cáo p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ có tại  ồ s  

vụ án; lời   ai của b   ại; n  ời l m c ứn .     vậ , đã có đủ c  sở  ết luận   n  

vi của các b  cáo Đỗ     Kim N v    u  n     T p ạm tội “ rộm cắp t i sản”, 

theo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  

năm 2017 n   nội dun  bản cáo trạn  số 426/CT-VKSBH ngày 07/9/2022 của 

Viện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ời, đún  tội 

v  đún  p áp luật. 

Hàn  vi của các b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, xâm p ạm trực tiếp đến 

qu ền sở  ữu về t i sản của côn  dân đ ợc p áp luật bảo vệ, l m mất an nin  trật 

tự tr  an xã  ội tại đ a p   n ,  â   oan  man  tron  quần c ún  n ân dân.  

Vai tr  của b  cáo:  ron  vụ án này, b  cáo N l  n  ời   ởi x ớn , rủ rê b  

cáo T nên b  cáo  iữ vai tr  c ủ m u. B  cáo T có 01 tiền án b    a án n ân dân 

t  n  p ố B, tỉn  Đồn   ai tu ên p ạt 04 (bốn) năm tù  iam về tội “C ớp  iật t i 

sản” t eo bản án số 471/2021/ SS  n    22/11/2021, c  a đ ợc xóa án tíc  b  

cáo lại tiếp tục tíc  cực cùn  b  cáo N t ực  iện   n  vi p ạm tội, nên b  cáo đã 

p ạm v o tìn  tiết tăn  nặn  l  “ ái p ạm” t eo qu  đ n  tại điểm     oản 1 Điều 

52 Bộ luật  ìn  sự, do đó,  ai b  cáo p ải c  u mức  ìn  p ạt bằn  n au.  

[3]  ìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ đối với các b  cáo: 

-  ìn  tiết tăn  nặn :  

+ B  cáo   u  n     T p ạm v o tìn  tiết tăn  nặn  l  “ ái p ạm” t eo qu  

đ n  tại điểm     oản 1 Điều 52 Bộ luật  ìn  sự;  

+ B  cáo Đỗ     Kim N: Không có. 

-  ìn  tiết  iảm n ẹ:  

+ B  cáo   u  n     T:    ời p ạm tội t  n    ẩn   ai báo, ăn năn  ối cải 

(l  tìn  tiết qu  đ n  tại điểm s   oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự). 

+ B  cáo Đỗ     Kim N:   ạm tội lần đầu v  t uộc tr ờn   ợp ít n  iêm 

trọn ;    ời p ạm tội t  n    ẩn   ai báo, ăn năn  ối cải (l  tìn  tiết qu  đ n  tại 

điểm i, s   oản 1 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự).  

Về  ìn  p ạt bổ sun :   eo   oản 5 Điều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổi bổ sun  năm 2017 t ì các b  cáo c n có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  l  

 ìn  p ạt tiền từ năm triệu đồn  đến năm m  i triệu đồn .  u  n iên, căn cứ v o 

t i liệu c ứn  cứ v  lời   ai tại p iên t a c o t ấ  các b  cáo   ôn  có t u n ập v  

  ôn  có t i sản n o   ác.  ên  ội đồn  xét xử   ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  

l  p ạt tiền đối với các b  cáo. 
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 [4] Về trác  n iệm dân sự: Quá trìn  điều tra, b   ại bà   u  n T đã n ận 

lại t i sản và   ôn   êu cầu bồi t  ờn  nên   ôn  đặt ra xem xét. 

[5] Về xử l  vật c ứn :  

- 02 ( ai) c ậu câ  mai v n , C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố 

B đã t u  ồi trả lại c o c ủ sở  ữu bà   u  n T l  p ù  ợp;  

- 01 (một) xe mô tô biển số 54Z3 - 0109 của   u  n     T sử dụn  v o việc 

p ạm tội. Quá trìn  điều tra, T   ai n uồn  ốc c iếc xe mô tô trên là T mua của 

một n  ời đ n ôn  v o năm 2017   i mua có  iấ  tờ. Qua  iểm tra n uồn  ốc 

p   n  tiện  iao t ôn  c   iới đ ờn  bộ tại Côn  an t  n  p ố B t ì xác đ n  c ủ 

xe l  c   Vũ     T, trú tại: 320/82, B, p  ờn  10, Quận 4, t  n  p ố  ồ C í Min . 

 iện na , C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B c  a l m việc đ ợc với 

c     nên C  quan Cản  sát điều tra Côn  an t  n  p ố B tiếp tục tạm  iữ c iếc xe 

mô tô trên để xác min  l m rõ xử l  sau l  p ù  ợp.   

Đối với anh   u  n   an  L l  n  ời c un  sốn  n   vợ c ồn  với b  cáo 

T tron  cùn  một p  n  trọ,   i b  cáo N rủ b  cáo T t ực  iện   n  vi trộm cắp 

t i sản v    i các b  cáo man  02 ( ai) c ậu câ  mai v n  về p  n  trọ, an  L 

đan  n ủ nên   ôn  biết t i sản do các b  cáo p ạm tội m  có nên C  quan Cản  

sát điều tra   ôn  xử l  đối với anh L l  p ù  ợp. 

[6] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v       qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

t  ờn  vụ Quốc  ội buộc mỗi b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

 u ên bố b  cáo Đỗ Thị Kim N và Nguyễn Thị T phaïm toäi “Trộm cắp tài 

sản”. 

Áp dụn    oản 1 Điều 173; điểm i, s   oản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017: 

Xử p ạt b  cáo Đỗ Thị Kim N mức án: 10 (Mười) tháng tù.   ời  ạn tù 

tín  từ ngày 27/5/2022. 

Áp dụn    oản 1 Điều 173; điểm s   oản 1 Điều 51; điểm     oản 1 Điều 

52; Điều 56; Điều 58 Bộ luật  ìn  sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017 

Xử p ạt b  cáo Nguyễn Thị T mức án 10 (Mười) tháng tù.  ổn   ợp 

chung với  ìn  p ạt 04 (Bốn) năm tù t eo Bản án số 471/2021/ S-ST ngày 

22/11/2021 của   a án n ân dân t  n  p ố B, tỉn  Đồn   ai. Buộc b  cáo p ải 

c ấp   n  hìn  p ạt c un  của  ai bản án là 04 (Bốn) năm 10 (Mười) tháng tù. 

  ời  ạn tù tín  từ n    14/7/2022, đ ợc trừ đi t ời  ian đã b   iam  iữ tr ớc đó 

từ ngày 21/3/2021 đến n    28/3/2021. 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụn  

hìn  sự v       qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

t  ờn  vụ Quốc  ội buộc mỗi b  cáo p ải c  u 200.000đồn  ( ai trăm n  n 

đồn ) án phí  ìn  sự s  t ẩm. 
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Các b  cáo có mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu ên án. 

B   ại vắn  mặt có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15  ể từ n    bản án 

đ ợc  iao  oặc niêm  ết t eo qu  đ n  p áp luật. 

 

Nơi nhận: 
-   a án tỉn  Đồn   ai (1);  

- Viện  iểm sát n ân dân tỉn  Đồn   ai (1); 

- Viện  iểm sát n ân dân   .B (2); 

- Công an TP.B (2);  

- T   n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (3); 

-   u V  -  ồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng Phư ng 
 

 

 

 

 


